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2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giảng dạy

3. Tác giả: 
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- Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

- Chức vụ, đơn vị công tác:  Giáo viên -Trường tiểu học Tứ Cường -Thanh Miện - Hải Dương
- Điện thoại: 0986 260 192

4. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Trường Tiểu học Tứ Cường
- Địa chỉ: xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.
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6. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:  

Giáo viên tích cực nghiên cứu bài dạy, sưu tầm tài liệu và giảng dạy nhiệt tình. Có đầy đủ tài liệu tranh, ảnh, bản đồ lịch sử, lược đồ lịch sử,... Học sinh hứng thú với môn học, tích cực học tập, cở sở vật chấy đầy đủ phục vụ cho việc dạy và học.

7. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Tại trường Tiểu học Tứ Cường, xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2017 - 2018.

       TÁC GIẢ                                      XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN
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  Phạm Thị Huệ
TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến
        Cùng với các bộ môn khác, phân môn lịch sử với chức năng và nhiệm vụ của mình đã góp phần tích cực vào giáo dục con người trong công cuộc đổi mới. Nhiệm vụ của phân môn lịch sử ở trường Tiểu học nhằm trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức cơ bản về tiến trình phát triển hợp quy luật của lịch sử xã hội loài người và dân tộc, trên cơ sở đó giáo dục tư tưởng, tình cảm, góp phần phát triển toàn diện học sinh.
        Do đặc trưng của bộ môn lịch sử, không thể trực tiếp tri giác được các sự kiện, hiện tượng lịch sử đã xảy ra, không thể tái hiện lịch sử trong phòng học. Chính vì vậy, việc tái tạo lịch sử bằng cách tạo biểu tượng đúng đắn, sinh động về các sự kiện, hiện tượng lịch sử vừa là nguyên tắc vừa là một số biện pháp trong việc dạy học lịch sử ở trường Tiểu học giúp cho giờ học thêm sinh động, học sinh hứng thú với môn học.

        Để góp phần nâng cao hiệu quả bài học lịch sử, cần sử dụng nhiều phương pháp, kĩ năng dạy học, trong đó có kĩ năng khai thác và sử dụng kênh hình nhằm tạo biểu tượng lịch sử cho học sinh trong dạy học lịch sử là điều cần thiết.

        Xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn trên, tôi đã chọn đề tài :“Kĩ năng khai thác kênh hình trong phân môn Lịch sử lớp 4”. Với mong muốn tìm hiểu hệ thống hơn về vai trò của kênh hình trong dạy lịch sử lớp 4, từ đó tích luỹ thêm kinh nghiệm cho quá trình giảng dạy sau này.

2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến

  - GV tích cực nghiên cứu bài dạy, sưu tầm tài liệu và giảng dạy nhiệt tình. Có đầy đủ tài liệu tranh ảnh, bản đồ lịch sử, lược đồ lịch sử,...Học sinh hứng thú với môn học, tích cực học tập, cở sở vật chấy đầy đủ phục vụ cho việc dạy và học.

- Thời gian áp dụng sáng kiến: Từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2017 - 2018.

- Đối tượng áp dụng sáng kiến: Học sinh lớp 4.

3. Nội dung sáng kiến 

        + Thực hiện một số kĩ năng khác thác và sử dụng kênh hình trong sách giáo 
khoa phân môn Lịch sử  lớp 4 một cách hiệu quả. Giúp học sinh hứng thú trong 
học tập, tiếp thu bài nhanh, ghi nhớ kiến thức lịch sử tốt. Từ đó các em yêu thích 
môn học, yêu quê hương đất nước, tự hào về truyền thống dân tộc. So với trước đây 
học sinh rất khó khăn khi ghi nhớ kiến thức về các mốc thời gian, các sự kiện,... lịch sử. Làm giảm nỗi lo lắng của học sinh khi học phân môn Lịch sử. 

       + Việc thực hiện các giải pháp của sáng kiến là thuận lợi và rất hiệu quả.          Giúp học sinh nắm vững, ghi nhớ sâu sắc kiến thức lịch sử .   

       + Sáng kiến đã đem lại hiệu quả rõ rệt trong giảng dạy đối với môn Lịch sử & Địa lí nói chung và phân môn Lịch sử nói riêng. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến

Kết quả mà sáng kiến đem lại là rất rõ ràng, rất tốt. Trước đây học sinh còn rất lúng túng, khó khăn tiếp nhận kiến thức lịch sử và đặc biệt khả năng ghi nhớ kiến thức lịch sử chưa tốt nhưng sau khi được nghe những bài giảng có cách khai thác kênh hình tốt đã tạo biểu tượng lịch sử cho học sinh, giúp học sinh ghi nhớ kiến thức tốt. Học sinh lớp tôi rất thích học phân môn Lịch sử. Giờ học Lịch sử đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Những học sinh chậm tiếp thu, ít nhiều cũng hiểu bài và ghi nhớ được sác sự kiện lịch sử tiêu biểu. 

          Quá trình thực hiện sáng kiến rất thuận lợi, không tốn kém, đối tượng áp dụng là học sinh lớp 4.

5. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến

Đề nghị tổ chức thành chuyên đề cấp trường, cấp huyện để áp dụng và hoàn thiện thêm sáng kiến. 


Bổ sung trang thiết bị ứng dụng khoa học công nghệ cho dạy học để nâng cao thêm nữa chất lượng dạy và học phân môn Lịch sử nói riêng và môn Lịch sử & Địa lí nói chung. Bổ sung cho nguồn tài liệu, tư liệu lịch sử, tranh ảnh, bản đồ lịch sử, lược đồ lịch sử, băng đĩa,... thêm phong phú. Tạo điều kiện cho học sinh gặp gỡ, tiếp xúc với nhân vật lịch sử, tham quan địa danh lịch sử để giúp giáo viên, học sinh tích luỹ thêm nhiều kiến thức lịch sử, giáo viên tự tin hơn khi 
giảng dạy phân môn Lịch sử. 
MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến.

        Bậc Tiểu học được xác định là bậc học nền tảng trong hệ thống giáo dục quốc dân, là bậc học "nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản.". Sự hình thành và phát triển của bậc học này là cơ sở, điều kiện để phát triển các bậc học tiếp theo. Với vị trí như vậy, có thể nói đây là bậc học đầu tiên có nhiệm vụ phải xây dựng toàn bộ nền móng cho hệ thống giáo dục phổ thông, đặt cơ sở vững chắc cho sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam XHCN.  
        Trong công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, một nhiệm vụ quan trọng của sự nghiệp giáo dục được khẳng định trong Nghị quyết Trung Ương II: “ Đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, đạo đức, tri thức, sức khoẻ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành nhân cách và bồi dưỡng, phẩm chất năng lực công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

      Cùng với các bộ môn khác, môn lịch sử với chức năng và nhiệm vụ của mình đã góp phần tích cực vào giáo dục con người trong công cuộc đổi mới: “ Bởi vì tri thức lịch sử là một yếu tố của nền văn hoá chung của loài người và không thể coi giáo dục con người hoàn thành đầy đủ nếu không trang bị cho học sinh những hiểu biết cần thiết về lịch sử…”

       Nhiệm vụ của phân môn Lịch sử ở trường Tiểu học nhằm trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức cơ bản về tiến trình phát triển hợp quy luật của lịch sử xã hội loài người và dân tộc, trên cơ sở đó giáo dục tư tưởng, tình cảm, góp phần phát triển toàn diện học sinh.
       Do đặc trưng của phân môn lịch sử, không thể trực tiếp tri giác được các sự kiện, hiện tượng lịch sử đã xảy ra, không thể tái hiện lịch sử trong phòng học. Chính vì vậy, việc tái tạo lịch sử bằng cách tạo biểu tượng đúng đắn, sinh động về các sự kiện, hiện tượng lịch sử vừa là nguyên tắc vừa là một số biện pháp trong việc dạy học lịch sử ở trường Tiểu học giúp cho giờ học thêm sinh động, học sinh hứng thú với môn học.

       Hiện nay tình trạng học sinh nắm kiến thức về địa danh, không gian xảy ra 
sự kiện lịch sử một cách mơ hồ, tình trạng nhầm lẫn giữa các địa danh diễn ra phổ 
biến. Giáo viên ít chú ý đến việc tạo biểu tượng, cung cấp cho học sinh kiến thức về địa danh mà chỉ chú ý trình bày về diễn biến, kết quả của sự kiện. Đó cũng chính là một nguyên nhân khiến cho chất lượng hiệu quả của bài học lịch sử chưa tốt, học sinh ít hứng thú với bài học lịch sử.
      Để góp phần nâng cao hiệu quả bài học lịch sử, cần sử dụng nhiều phương 
pháp, kĩ năng dạy học, trong đó có kĩ năng khai thác và sử dụng kênh hình nhằm tạo biểu tượng không gian cho học sinh trong dạy học lịch sử là điều cần thiết.

      Xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn trên, tôi đã chọn đề tài : “Kĩ năng khai thác kênh hình trong phân môn Lịch sử lớp 4 ”.Với mong muốn tìm hiểu hệ thống hơn về vai trò của kĩ năng sử dụng kênh hình để tạo biểu tượng không gian cho học sinh, từ đó tích luỹ thêm kinh nghiệm cho quá trình giảng dạy sau này.
2. Cơ sở lí luận.
2.1 - Mục tiêu, nhiệm vụ, đặc trưng phân môn và đặc điểm nhận thức của học sinh Tiểu học.
      - Nhiệm vụ của phân môn lịch sử ở trường Tiểu học là phải cung cấp cho học sinh những kiến thức lịch sử để trên cơ sở đó giáo dục tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức và bồi dưỡng khả năng nhận thức, tư duy cho học sinh, với các nhiệm vụ: Giáo dưỡng; Giáo dục; Phát triển năng lực … Để đạt được điều đó, phương pháp dạy học lịch sử ở trường Tiểu học phải đổi mới theo hướng phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo của học sinh, đem lại hứng thú học tập cho các em. Một trong những biện pháp để thực hiện đổi mới cách dạy học theo hướng trên là sử dụng kênh hình trong SGK để tạo biểu tượng lịch sử cho học sinh.
       - Lịch sử mang tính quá khứ, bao gồm những sự kiện, hiện tượng đã xảy ra, nó tuân thủ theo tiến trình thời gian. Chúng ta phải tiếp nhận lịch sử một cách gián tiếp thông qua các tài liệu được lưu lại. 

        Lịch sử mang tính không lặp lại về không gian và thời gian. Mỗi sự kiện lịch sử chỉ xảy ra trong một không gian và thời gian nhất định và chỉ xảy ra một lần duy nhất. Lịch sử có tính cụ thể, là khoa học nghiên cứu tiến trình lịch sử cụ thể các nước, các dân tộc khác nhau và quy luật của nó, nên khi trình bày các sự kiện lịch sử rất cần phải cụ thể, sinh động.

       Như vậy, qua tìm hiểu đặc trưng phân môn Lịch sử đặc biệt là tính không lặp 
lại, đòi hỏi mỗi người giáo viên trong quá trình giảng dạy lịch sử phải tạo biểu 
tượng sinh động, hấp dẫn nhằm tái hiện lại quá khứ lịch sử. Một trong 
những biện pháp đó là việc khai thác và sử dụng kênh hình để tạo biểu tượng lịch sử. Với biện pháp này giáo viên sẽ giúp học sinh nắm chắc, hiểu sâu kiến thức là cơ sở để nâng cao hiệu quả bài học lịch sử.
     - Quá trình nhận thức của học sinh Tiểu học cũng tuân theo quá trình nhận 
thức của loài người nói chung bao giờ cũng đi từ hình ảnh cụ thể, trực tiếp, từ đơn giản đến khái quát. Tuy vậy, quá trình nhận thức của học sinh nói chung và nhận thức lịch sử nói riêng có những điểm khác so với qua trình nhận thức của loài người. Nhận thức lịch sử của học sinh đi từ cơ sở ban đầu là nắm vững các sự kiện lịch sử. Nhưng do đặc trưng của lịch sử có tính không lặp lại, không thí nghiệm được, học sinh không thể quan sát trực tiếp sự kiện hiện tượng lịch sử được, chính vì thế học sinh dễ rơi vào tình trạng “ hiện đại hoá lịch sử”. Để khá phục điều này, giáo viên cần tạo cho học sinh biểu tượng chân thực về quá khứ thông qua việc sử dụng nhuần nhuyễn các phương pháp dạy học lịch sử, trong đó có kĩ năng khai thác và sử dụng kênh hình trong SGK lịch sử.

2. 2 - Vai trò, ý nghĩa của việc sử dụng kênh hình trong dạy học lịch sử.

* Vai trò:
        Do đặc trưng của phân môn, nên việc sử dụng kênh hình có vai trò to lớn. Đối với các môn khác, kênh hình giúp học sinh tái hiện sự việc diễn ra một cách dễ dàng bằng các hoạt động cụ thể. Nhưng với sự kiện lịch sử chỉ xảy ra một lần trong quá khứ và không lặp lại. Vì vậy, việc tái hiện sự kiện lịch sử xảy ra trong qua khứ một cách chính xác là rất khó khăn, chúng ta chỉ có thể giúp học sinh hiểu được chúng thông qua bài giảng có hệ thống kênh hình phong phú, từ đó tạo biểu tượng, hình thành khái niệm và sẽ giúp học sinh rút ra được quy luật và bài học lịch sử.
*Ý nghĩa:
       Kênh hình trong SGK là một bộ phận quan trọng của đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử. Khác với trước đây kênh hình chủ yếu được trình bày trong SGK với vai trò để minh hoạ cho nội dung kiến thức trong kênh chữ. Kênh hình trong SGK mới được xây dựng và biên soạn được trình bày với tư cách là nguồn cung cấp thông tin độc lập cho học sinh vừa là phương tiện để minh hoạ, cụ thể hoá nội dung kiến thức có trong kênh chữ. Nó cùng có nhiệm vụ chung trong việc cung cấp kiến thức cho học sinh, giúp các em hiểu rõ các sự kiện, hiện tượng lịch sử, tiến tới hình thành khái niệm và góp phần giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức cũng như phát triển toàn diện học sinh.  Kênh hình trong SGK là phương tiện trực quan quan trọng trong dạy học lịch sử. Sử dụng kênh hình trong SGK có ý nghĩa rất lớn về mặt bồi dưỡng nhận thức cho học sinh. Giúp học sinh nhận thức đầy đủ cụ thể về địa điểm nơi xảy ra sự kiện lịch sử, thấy được vị trí địa lý có vai trò tác động lớn tới diễn biến, kết quả trận đánh, mối quan hệ giữa tự nhiên xã hội và con người, hình thành biểu tượng lịch sử với hệ thống kênh hình với các loại đồ dùng trực quan: sơ đồ, lược đồ, tranh ảnh lịch sử… Qua việc sử dụng kênh hình cũng giúp học sinh nhận thức một cách cụ thể, chính xác về sự kiện, hiện tượng lịch sử không nhầm lẫn giữa sự kiện này với các sự kiện khác.

       Kênh hình còn là chỗ dựa để học sinh hiểu sâu sắc hơn bản chất sự kiện lịch sử, là phương tiện để hình thành khái niệm, rút ra quy luật bài học lịch sử. Nội dung của các hình ảnh lịch sử, của bức tranh quá khứ càng phong phú bao nhiêu thì hệ thống khái niệm của học sinh thu nhận được càng vững chắc bấy nhiêu. Với việc tạo biểu tượng lịch sử, học sinh sẽ thấy được vai trò, vị trí, ý nghĩa của mỗi vùng đất, con sông hay ngọn núi, giáo dục tình yêu quê hương đất nước, ý thức bảo vệ, giữ gìn các di tích lịch sử cho học sinh. Sử dụng đồ dùng trực quan nói chung và kênh hình SGK nói riêng có ý nghĩa rất lớn đối với nhận thức lịch sử, giáo dục và phát triển toàn diện học sinh. Song kênh hình chỉ tạo nên sự hứng thú, tích cực cho học sinh nếu chúng được tri giác trong tình huống có vấn đề là được khai thác, sử dụng đúng phương pháp. Có như vậy đồ dùng trực quan mới trở thành “ Người dẫn đường”, là “Cầu nối” giữa quá khứ và hiện tại.

* Phân loại kênh hình trong sách giáo khoa để dạy học Lịch sử

Các loại kênh hình trong SGK lịch sử bao gồm tranh ảnh và đồ dùng trực quan quy ước. Cụ thể: 
+ Tranh ảnh lịch sử
Tranh ảnh lịch sử có giá trị như một nguồn tư liệu lịch sử. Nó có khả năng khôi 
phục lại hình ảnh của con người, đồ vật, biến cố, hiện tượng lịch sử một cách cụ 
thể, sinh động. Tranh ảnh nghệ thuật mang chủ đề lịch sử: là loại tranh ảnh được các hoạ sĩ vẽ khi các sự kiện kịch sử đang diễn ra trong một khoảng thời gian qua cảm xúc và tài năng nghệ thuật nhưng lại chứa đựng nội dung lịch sử sinh động, hấp dẫn. Vì vậy, khi sử dụng giáo viên phải chú ý nguồn gốc, tính hiện thực, tính tư 
tưởng của nó.

Ví dụ: Tranh sơn dầu: Trận Bạch Đằng năm 938 (Tranh trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử)
      Tranh châm biếm chính tri; Tranh ảnh giáo khoa lịch sử: Vừa là một tác phẩm nghệ thuật cho mọi thời đại vừa được tác giả giáo khoa lựa chọn nên nó đạt đến mức chuẩn mực, đảm bảo tính khoa học, tính tư tưởng , tính sư phạm và tính thẩm mỹ. Đây là loại đồ dùng trực quan phục vụ tốt cho việc dạy học lịch sử ở trường Tiểu học. Tranh ảnh giáo khoa lịch sử gồm 3 loại: Tranh thể hiện các sự kiện, hiện tượng lịch sử; tranh thể hiện đời sống văn hoá vật chất của con người; tranh vẽ chân dung nhân vật lịch sử.
+ Các loại đồ dùng trực quan 
      Các loại đồ dùng trực quan quy ước như: bản đồ lịch sử, lược đồ lịch sử, sơ đồ, đồ thị lịch sử…có giá trị như những tài liệu lịch sử chân thực, chính xác giúp học sinh hình dung được quá khứ, làm phong phú, cụ thể, sinh động cho các em.

      Việc phân loại kênh hình trong SGK có ý nghĩa rất quan trọng, nó định hướng cho giáo viên xác định những biện pháp để hướng dẫn học sinh lĩnh hội kiến thức qua kênh hình.
* Các yêu cầu khi sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa
Muốn khai thác tốt và sử dụng có hiệu quả hệ thống kênh hình trong SGK, giáo viên phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

- Trước hết giáo viên phải hiểu rõ và có quan niệm đúng đắn về vai trò, ý nghĩa của hệ thống kênh hình trong SGK. Phải coi kênh hình như một nguồn cung cấp kiến thức quan trọng, là chỗ dựa để học sinh “làm việc” với SGK trên cơ sở phát huy tính tích cực. Mặt khác, kênh hình còn là cơ sở để giáo viên dựa vào đó tổ chức các hoạt động học tập độc lập của học sinh cũng như phối hợp các phương pháp dạy học khác nhau trong quá trình day học. Từ quan niệm đúng đắn về vai trò, ý nghĩa của kênh hình giáo viên sẽ xác định cách khai thác và sử dụng kênh hình một cách khoa học mang lại hiệu quả cao.

       Dạy học lịch sử ở trường Tiểu học phải khơi dậy ở học sinh lòng tự hào dân tộc, lòng yêu quý biết ơn quần chúng nhân dân, lòng yêu chuộng hoà bình, yêu chủ nghĩa xã hội, căm ghét chiến tranh… Từ đó các em thấy được trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Kênh hình trong SGK là một nguồn cung cấp kiến thức cho học sinh, vì vậy khai thác và sử dụng chúng góp phần giáo dục tư tưởng, tình cảm đạo đức cho học sinh.

  - Phải đảm bảo tính chính xác, khoa học.
  - Phải đảm bảo tính trực quan.

  - Phải đảm bảo tính sư phạm.
      Khi sử dụng kênh hình trong SGK, giáo viên phải kết hợp các phương pháp dạy học khác nhau: dùng lời, nêu vấn đề, nghiên cứu các tài liệu tham khảo có liên quan để làm cho việc sử dụng “ kênh hình” cũng như trình bày bài giảng được khoa học, hấp dẫn phong phú.

       Để đem lại hiệu quả bài học lịch sử cũng như chất lượng dạy học phân môn, trong đó quá trình khai thác và sử dụng “kênh hình” trong SGK, đòi hỏi người giáo viên thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên.

2. 3- Vai trò, ý nghĩa của việc tạo biểu tượng lịch sử
       Theo các nhà tâm lý học, trong quá trình tri giác thế giới bên ngoài con người phản ánh sự vật và hiện tượng xung quanh mình dưới dạng hình ảnh của các vật thể đó. Các hình ảnh này được phản ánh và lưu giữ một thời gian đáng kể trong ý thức con người. Hình ảnh đó được gọi là biểu tượng. Biểu tượng là “ Hình ảnh của sự vật, hiện tượng thế giới xung quanh được lưu giữ lại trong ý thức và hình thành trên cơ sở cảm giác và tri giác xảy ra trước đó”.

      Từ nhận thức chung về biểu tượng, chúng ta có thể hiểu rằng: “ Biểu tượng trong lịch sử là hình ảnh những sự kiện, nhân vật, điều kiện địa lý… được phản ánh trong óc học sinh với những nét chung nhất, điển hình nhất”. Như vậy, nội dung của một sự kiện lịch sử được học sinh nhận thức thông qua việc tạo nên 
hình ảnh về quá khứ, bằng những hoạt động của những giác quan: thị giác tạo 
nên hình ảnh trực quan, thính giác đem lại những hình ảnh về quá khứ thông qua lời giảng của giáo viên.
       Việc tạo biểu tượng cho học sinh là một vấn đề khó khăn vì yêu cầu của dạy học lịch sử là phải tái tạo những hình ảnh về các sự kiện đúng như nó tồn tại, mà những sự kiện đó học sinh không được trực tiếp quan sát, xa lạ với đời sống hiện nay, với kinh nghiệm hiểu biết của các em. Vì vậy, trong việc tạo biểu tượng, giáo viên phải làm cho các sự kiện lịch sử khách quan xích lại gần với khả năng hiểu biết của học sinh.

3. Thực trạng của việc sử dụng kênh hình trong dạy học lịch sử ở trường Tiểu học.
      Qua công tác giảng dạy ở trường Tiểu học trong những năm qua, việc đổi mới phương pháp dạy học nói chung và việc khác thác và sử dụng kênh hình nói riêng trong dạy học lịch sử, tôi nhận thấy:

3. 1-  Đối với giáo viên:

* Ưu điểm: 

    - Đại đa số đều đã có sự thay đổi trong nhận thức về đổi mới trong phương pháp giảng dạy của mình theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh thông qua các phương pháp dạy học như phương pháp trực quan, phương pháp giải quyết vấn đề, phương pháp vấn đáp và thảo luận nhóm thông qua sự tổ chức hướng dẫn, trình bày sinh động của giáo viên trong tường thuật, miêu tả, kể chuyện, sử dụng đồ dùng trực quan…tạo được sự hứng thú, tích cực trong học tập của HS.

    - Thông qua việc tổ chức học tập lĩnh hội kiến thức của giáo viên, bước đầu tạo được hiệu quả trong học tập đối với học sinh đại trà, bên cạnh đó giảm tỷ lệ lớn học sinh chậm hoặc ngại học tập phân môn và giúp học sinh năng khiếu nâng cao độc lập trong học tập nghiên cứu.

    - Trong quá trình giảng dạy giáo viên đã kết hợp nhuần nhuyễn đồ dùng thiết bị dạy học, khai thác triệt để ưu thế của các loại đồ dùng này như; sử dụng tranh ảnh, bản đồ, sơ đồ, ... từng bước ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với những yêu cầu đổi mới trong giai đoan hiện nay. Trong đó việc sử dụng kênh hình để tạo biểu tượng lịch sử đạt được nhiều kết quả, thể hiện được sự tâm huyết của giáo viên trong nghề nghiệp.

* Hạn chế: 
    - Còn số ít giáo viên chưa hiểu được vai trò và ý nghĩa của kênh hình, đặc biệt là việc khai thác và sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa để tạo biểu tượng trong quá trình dạy học lịch sử. Do đó không phát huy được tính tích cực của học sinh khi tìm hiểu và nêu nội dung kênh hình. Điều đó còn cho thấy vẫn tồn tại phương pháp dạy học cũ trong giảng dạy. Từ thực trạng trên, tôi thấy việc khai thác kênh hình để tạo biểu tượng lịch sử ở trường Tiểu học là chưa tốt và hiệu quả mang lại chưa cao.

3. 2-  Đối với học sinh

*Ưu điểm: 

    - Đa số học sinh có sự tập trung hơn trong học tập, ý thức học bài và chuẩn bị bài cũng được tốt hơn. Khả năng tự học và phán đoán nội dung kiến thức bài học thông qua tranh ảnh, bản đồ trong sách giáo khoa của học sinh có sự tiến bộ.

     - Các em rất hào hứng tham gia các hoạt động học tập như tự nghiên cứu, thảoluận nhóm, vấn đáp, nhằm chiếm lĩnh kiến thức bài học được chủ động hơn.  Trong quá trình học tập việc khai thác nội dung bài học, kỹ năng trình bày nội dung kênh hình có sự tiến bộ rõ rệt hơn. Học sinh nhận thức đúng đắn về sự kiện, hiện tượng lịch sử trong giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, phát triển nhân cách của học sinh.

* Hạn chế:

    - Qua kiểm tra thực tế trên lớp trong một tiết lịch sử khi sử dụng  bản đồ và diễn đạt nội dung lược đồ vẫn có tới khoảng 40% trình bày chưa rõ hoặc không trình bày được nội dung yêu cầu cơ bản của bài. Từ thực tế đó dẫn đến việc tiếp thu kiến thức lịch sử còn nhiều hạn chế, khi được hỏi về các địa danh diễn ra các sự kiện học sinh trả lời còn nhầm lẫn, nhớ kiến thức một cách mơ màng, việc học tập kênh hình của các em còn quá ít, gần như những kênh hình đó không có tác dụng nhiều với các em trong quá trình học tập lịch sử. Ví dụ: Khi học sinh được hỏi địa bàn của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng nay thuộc thành phố nào? Rất ít các em trả lời đúng, có trường hợp còn không nắm được sự kiện này diễn ra như thế nào.

       Kết quả trên phản ánh một tình trạng đáng quan tâm về dạy và học ở trương Tiểu học hiện nay. Muốn giải quyết tình trạng này phải xuất phát từ thái độ tích cực, chủ động, độc lập sáng tạo của người dạy và người học. Từ thực tiễn trên chúng ta thấy rằng việc đổi mới phương pháp dạy học, với việc sử dụng một cách hiệu quả nhằm tạo biểu tượng lịch sử  trong dạy học lịch sử là điều kiện hết sức cần thiết.

3. 3-  Nguyên nhân thực trạng

     Qua quá trình giảng dạy thực tế những năm qua, tôi rút ra một số nguyên nhân dẫn đến hạn chế nêu trên: 

    + Về phía giáo viên: Một số giáo viên chưa nhận thức đúng đắn về vai trò, ý nghĩa của việc sử dụng hệ thống kênh hình nói riêng và đồ dùng trực quan nói chung để tạo biểu tượng cho học sinh. Nhiều thầy cô chưa phát huy tính tích cực 
của học sinh qua hệ thống kênh hình trên lớp.

      Giáo viên chưa tự giác, chưa tập trung sưu tầm kênh hình để phục vụ cho bài 
giảng. Trong khi đó hệ thống kênh hình của trường học lại chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, còn quá ít so với nhu cầu của bài giảng.

      Một số giáo viên chưa thực sự tâm huyết với nghề, chưa thực sự tiến hành đầu tư thời gian cũng như tâm huyết vào việc chuẩn bị bài giảng. Đã có nhiều giáo viên tự ý thức được vai trò nên đã chủ động sáng tạo trong quá trình dạy học nhưng còn ít và chưa có phương pháp sử dụng kênh hình để tạo biểu tượng không gian lịch sử sao cho tối ưu.

      Do một nguyên nhân cơ bản nữa là không thay đổi được đường lối dạy truyền thống của không ít giáo viên lâu năm với cách dạy học cũ làm cho phân môn Lịch sử vốn ít thu hút được sự quan tâm của học sinh so với môn học khác nay càng trở nên buồn tẻ, nên không phát huy được tinh thần học tập tích cực của học sinh.
+ Về phía học sinh: Đa số học sinh còn quan niệm chưa đúng về vai trò, vị trí 
của phân môn Lịch sử. Quan niệm Lịch sử & Địa lí là môn học phụ, không cần đòi hỏi đầu tư về thời gian và sức lực vẫn tồn tại phổ biến trong tâm lý của đa số học sinh. Do tác động của nền kinh tế thị trường cũng như những tư tưởng phiến diện trong tâm lý của nhân dân ta mà các em HS hiện nay chỉ chú ý tới những môn học như Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh,…mà vô tình quên đi một phân môn gắn với truyền thống quý báu ngàn đời của dân tộc - phân môn Lịch sử. Trong giờ học Lịch sử, các em thường học trong tâm lý “gượng ép”, buồn chán.

      Xuất phát từ yêu cầu bức thiết của việc dạy học Lịch sử ở trường Tiểu học, 
việc đổi mới nội dung và phương pháp daỵ học Lịch sử là một điều tất yếu trong đó việc sử dụng kênh hình để tạo biểu tượng lịch sử trong dạy học là một trong những giải pháp vô cùng đúng đắn và hiệu quả để có thể nâng cao hiệu quả của 
mỗi bài học lịch sử. 

      Dựa trên những cơ sở lý luận và thực tiễn vừa phân tích , tôi cho rằng:

      Nếu giáo viên truyền đạt kiến thức Lịch sử một cách sinh động, dễ hiểu sẽ thu hút được sự quan tâm, yêu thích của rất nhiều em học sinh. Những tiết học sử dụng kênh hình để tạo biểu tượng sẽ giúp các em hiểu bài nhanh, ghi nhớ kiến thức một cách chắc chắn, thu hút các em tích cực xây dựng bài, đặc biệt việc sử dụng kênh hình nhằm tạo biểu tượng không gian giúp học sinh nhớ lâu kiến thức về địa danh 
xảy ra sự kiện lịch sử.

      Xuất phát từ những yêu cầu bức thiết cuả việc dạy học Lịch sử ở trường Tiểu 
học, tôi thấy rằng việc nâng cao hiệu quả dạy học Lịch sử, việc sử dụng kênh hình là một giải pháp đúng đắn và hữu hiệu góp phần nâng cao hiệu quả đó. 

4- Các giải pháp, biện pháp thực hiện.

4. 1-  Nội dung kiến thức cơ bản của chương trình Lịch sử lớp 4.

- Buổi đầu dựng nước và giữ nước. (Khoảng 700 năm TCN đến năm 179) (gồm 2 bài)

- Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập. (Từ năm 179 TCN đến năm 938) (gồm 6 bài)
- Buổi đầu độc lập. (Từ năm 938 đến năm 1009) (gồm 2 bài)

- Nước Đại Việt thời Lý. ( Từ năm 1009 đến năm 1226) (gồm 3 bài)
- Nước Đại Việt thời Trần. ( Từ năm 1226 đến năm 1400) (gồm 4 bài)

- Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê. (Thế kỉ XV) (gồm 5 bài)

- Nước Đại Việt thế kỉ XVI - XVIII. (Gồm 6 bài)

- Buổi đầu thời Nguyễn. ( Từ năm 1802 đến năm 1858) (gồm 3 bài).
4. 2-  Nội dung kênh hình trong sách giáo khoa Lịch sử 4.
* Bài 1: Hình 1: Lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay.             
Hình 2: Lăng vua Hùng (Phú Thọ)             Hình 7: Cảnh giã gạo
Hình 3: Lưỡi cày đồng                                Hình 4: Rìu lưỡi xéo bằng đồng                                                                                                            

Hình 5: Muôi (vá, môi) bằng đồng             Hình 8: Vòng trang sức bằng đồng. Hình 6: Nhà sàn                                           Hình 9: Đồ gốm thời Hùng Vương

Hình 10: Cảnh người nhảy múa trên thuyền (hình trên trống đồng).

* Bài 2: Hình 1: Đền thờ An Dương Vương ở Cổ Loa  ( Đông Anh, Hà Nội)

 Hình 2: Lược đồ khu di tích Cổ Loa ngày nay.

          Hình 3: Mũi tên đồng.

* Bài 4: Hình 1: Hai Bà Trưng cưỡi voi ra trận. (Tranh dân gian Đông Hồ)
          Hình 2: Lược đồ khu vực chính nổ ra khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

* Bài 5: Hình 1: Trận Bạch Đằng năm 938 (Tranh trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử)
          Hình 2: Lăng Ngô Quyền ở xã Đường Lâm (Hà Nội)
* Bài 7: Hình 1: Đinh Bộ Lĩnh chơi trò đánh trận cờ lau (tranh vẽ)

              Hình 2: Toàn cảnh Hoa Lư ngày nay.

              .................
4. 3- Kĩ năng khai thức và sử dụng kênh hình trong dạy học Lịch sử lớp 4
4. 3. 1- Sử dụng lược đồ kết hợp với tường thuật, miêu tả xen kẽ với đàm thoại để 
tạo biểu tượng lịch sử.
       Tường thuật là trình bày có chủ đề về một biến cố hay một quá trình lịch sử, những hoạt động cụ thể của quần chúng hay một nhân vật lịch sử. Tường thuật bao giờ cũng có chủ đề, tình tiết nhất định nhằm kích thích trí tưởng tượng của học sinh về những hình ảnh của quá khứ. Miêu tả là cách trình bày những đặc trưng của một sự vật, một sự kiện lịch sử để nêu lên những nét bản chất chủ yếu, cấu tạo bên trong cũng như hình dáng bên ngoài của chúng. Khác với tường thuật, miêu tả không có chủ đề mà chỉ có đối tượng cụ thể cần phải trình bày. 
Ví dụ khi miêu tả về đặc điểm Ải Chi Lăng,…

       Tường thuật và miêu tả là một cách trình bày miệng quan trọng thường sử dụng kết hợp với bản đồ, lược đồ để cụ thể hoá các sự kiện lịch sử nhằm đảm bảo tính khoa học, chân thực cũng như sinh động của bức tranh quá khứ, học sinh nắm vững kến thức và rèn luyện kỹ năng thực hành phân môn, phát triển năng lực nhân thức.

        Khi khai thác bản đồ phản ánh một biến cố, một cuộc chiến tranh nào đó  không thể thiếu việc tường thuật, miêu tả của giáo viên hoặc học sinh khiến cho bài học lịch sử không còn khô khan, năng nề mà trở nên hấp dẫn gần gũi, chân thực, khơi dậy những cảm xúc lịch sử cho người học. Trước hết những sự kiện lịch sử được miêu tả, tường thuật lại giúp học sinh có cảm giác như chính mình 
đang được tham gia, hay đang chứng kiến diễn biến vậy.

Ví dụ: Sông Hát Môn (Hà Tây cũ) được nhắc đến trong bài cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Để giúp học sinh hình dung được địa điểm không gian, vị trí, vai trò quan trọng của cuộc khởi nghĩa, giáo viên kết hợp sử dụng lược đồ với việc miêu tả tường thuật tạo một biểu tượng không gian chân thực và sinh động.
4. 3. 2- Sử dụng tranh ảnh kết hợp với miêu tả khái quát có phân tích trao đổi, đàm thoại nhằm tạo biểu tượng lịch sử.
      Tranh ảnh lịch sử mang tính hình tượng, góp phần cụ thể hoá kiến thức, có tác dụng truyền cảm mạnh mẽ, khiến học sinh thêm yêu thích phân môn Lịch sử. Vì vậy, trong dạy học lịch sử cần kết hợp ngôn ngữ phù hợp với tranh ảnh làm sống 
dậy các sự kiện với không gian, diễn biến chân thực sinh động, các nhân vật lịch 
sử, làm sáng tỏ nội dung tranh ảnh. Đặc biệt với việc sử dụng tranh ảnh lịch sử kết hợp miêu tả khái quát có phân tích và đàm thoại có tác dụng lớn trong việc tạo biểu tượng lịch sử.

      Trao đổi đàm thoại trước hết là biện pháp mà giáo viên nêu ra câu hỏi để học sinh lần lượt trả lời, đồng thời các em có thể trao đổi với nhau, dưới sự chỉ đạo của thầy, qua đó đạt được mục đích dạy học, “ Trao đổi, đàm thoại rất có ưu thế trong việc hình thành kiến thức trên cơ sở hoạt động tư duy tích cực, độc lập của học sinh. Hơn nữa trao đổi đàm thoại tạo không khí lớp học sôi nổi, cuốn hút hứng thú học tập của học sinh. Vì vậy, học sinh lĩnh hội kiến thức sâu sác và vững chắc hơn”. Do vậy, để tạo biểu tương lịch sử cho học sinh, giáo viên cần tiến hành miêu tả khái quát có phân tích tranh ảnh kết hợp với trao đổi đàm thoại, hướng dẫn học sinh tham gia thảo luận.

Ví dụ : Bài: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)

Mục tiêu:  Sau bài học, HS biết:

- Nêu được nguyên nhân dẫn đến trận Bạch Đằng. 

- Tường thuật được diễn biến của trận Bạch Đằng.

- Hiểu và nêu được ý nghĩa của trận Bạch Đằng đối với lịch sử dân tộc: Chiến thắng Bạch Đằng và việc Ngô Quyền xưng vương đã chấm dứt hoàn toàn hơn một nghìn năm nhân dân ta sống dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc và mở ra thời kì độc lập lâu dài cho dân tộc.

+ Để tìm hiểu bài GV chia nội dung bài thành 3 phần:

1- Nguyên nhân của trận Bạch Đằng

2- Diễn biến của trận Bạch Đằng

3- Kết quả và ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng.

Dạy bài này GV dùng:

Hình 1. Trận Bạch Đằng năm 938 (tranh trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử)

Hình 2. Lăng Ngô Quyền ở xã Đường Lâm (Thị xã Sơn Tây, Hà Tây – Hà Nội ).

+ Hình 1 dùng vào nội dung 2 trong bài.

* Nội dung tranh: Đây là bức tranh vẽ khung cảnh trận đánh trên sông Bạch Đằng vào một ngày trời mưa rét, ảm đạm giữa mùa đông năm 938. Quân ta xông ra từ bốn phía tấn công quyết liệt vào đội hình giặc, khiến cho chúng bị bất ngờ, không kịp trở tay và phải quay đầu tháo chạy ra cửa biển. Thuyền ta nhỏ, nhẹ nên dễ luồn lách trong bãi cọc, trong khi đó thuyền của giặc thì to và cồng kềnh không sao thoát ra được, đội hình trở nên rối loạn. Quân ta xông vào đánh giáp lá cà, địch phải bỏ cả chèo lái nhảy xuống sông, phần bị giết, phần chết đuối, thiệt hại đến quá nửa...

* Phương pháp sử dụng: Bức hình được sử dụng khi dạy mục 2: Diễn biến của 
trận Bạch Đằng. GV cho HS quan sát bức tranh và gợi mở: Đâu là thuyền quân ta, đâu là thuyền địch ? Đội hình thuyền của ta và đội hình thuyền quân địch như thế nào ?.... Sau đó, GV miêu tả nội dung như trên và khẳng định: Trận chiến trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền kết thúc hoàn toàn thắng lợi.

+ Hình 2:

* Nội dung tranh:  Đây là bức ảnh chụp lăng Ngô Quyền ở xã Đường Lâm, huyện Ba Vì, Sơn Tây (Nay thuộc thị xã Sơn Tây – Hà Nội). Lăng Ngô Quyền được xây dựng ngay tại quê hương ông, cách đình Phùng Hưng khoảng 300m. Quan sát bức ảnh, chúng ta thấy Lăng được xây dựng theo kiểu 4 mái cong, lợp ngói, xung quanh Lăng có tường bao, phía trước có cổng ra vào với hai hàng trụ cột xây cao. Giữa Lăng đặt một cỗ ngai vàng và tấm bia đá có ghi 4 chữ Tiền Ngô Vương lăng, khắc năm 1821. Kiến trúc Lăng giản dị, đơn sơ nhưng thể hiện lòng tôn kính và biết ơn của nhân dân địa phương đối với ông.

* Phương pháp sử dụng:

        Sau khi kết thức bài học, GV dành ít phút cho HS quan sát bức hình, rồi 
giới thiệu một vài nét về lăng Ngô Quyền để gợi lên sự tưởng nhớ, biết ơn của 
HS đối với người anh hùng dân tộc đã làm nên chiến thắng Bạch Đằng vang dội trong lịch sử.

      Bằng sự dẫn dắt hợp lý của giáo viên qua các câu hỏi và quá trình đàm thoại, 
nội dung miêu tả phong phú, hấp dẫn, lời nói truyền cảm của giáo viên, học sinh sẽ khắc sâu biểu tượng lịch sử.
4. 3. 3-  Sử dụng tài liêu tham khảo đặc biệt là tài liệu về địa danh nhằm tạo biểu tượng trong dạy học lịch sử
      Bên cạnh SGK, tài liệu tham khảo cho giáo viên và học sinh cũng có vị trí và ý nghĩa quan trọng. Do đặc trưng của việc học tập lịch sử, các loại tài liệu tham khảo, góp phần nhất định vào việc khôi phục, tái hiện hình ảnh quá khứ. Các loại tài liệu này là căn cứ khoa học, bằng chứng chính xác, cụ thể, phong phú của sự kiện lịch sử mà học sinh cần thu nhận. Việc sử dụng tài liệu tham khảo còn giúp học sinh có thêm cơ sở để nắm vững bản chất của sự kiện, hình thành khái niệm, hiểu rõ quy luật, bài học quan trọng của lịch sử, rèn luyện cho học sinh thói quen nghiên cứu khoa học, phát triển tư duy lịch sử. Tài liệu tham khảo là phương tiện có hiệu quả để 
hiểu rõ hơn SGK, góp phần nâng cao chất lượng dạy học.

      Địa điểm xảy ra sự kiện là một trong những yếu tố cần phải cụ thể hoá trong dạy học lịch sử, vì nhờ đó các sự kiện lịch sử được biểu hiện một cách sinh động. Hiện nay tình trạng học sinh nhầm lẫn địa danh xảy ra các sự kiện lịch sử vẫn tồn tại. Để khắc phục tình trạng trên, sử dụng tài liệu tham khảo đặc biệt là tài liệu về địa danh là một trong những biện pháp rất quan trọng góp phần tích cực tạo biểu tượng lịch sử cho học sinh, nhằm cụ thể hoá địa điểm diễn ra sự kiện lịch sử.

      Bên cạnh, những tài liệu lịch sử các tài liệu tham khảo là các tác phẩm văn học cũng có vai trò quan trọng giúp học sinh nhận thức một cách cụ thể, sâu sắc về sự kiện, hiện tượng lịch sử. 

4.3. 4-  Kết hợp việc sử dụng kênh hình với hệ thống câu hỏi nhằm tạo biểu tượng lịch sử trong dạy học lịch sử

        Kênh hình là một nguồn kiến thức quan trọng trong dạy học lịch sử. Tự bản thân học sinh không thể nói lên nội dung, mà cần phải sự gợi mở, hướng dẫn của giáo viên. Qua thực tiễn giảng dạy, chúng ta thấy rằng sử dụng câu hỏi nhằm tạo biểu tượng trong dạy học lịch sử có hai loại cơ bản  là:

Thứ nhất: là câu hỏi nêu vấn đề thường được đặt vào đầu giờ học, hay một tiểu 
mục trước khi giảng về sự kiện liên quan đến biểu tượng lịch sử. Loại câu hỏi 
này được đặt ra để định hướng nội dung kiến thức cơ bản phản ánh trong bài.

Thứ hai: là những câu hỏi gợi mở được đặt ra trong quá trình tiến hành giảng 
giúp HS giải quyết những nội dung kiến thức cơ bản của câu hỏi nêu vấn đề.

      Một trong những biện pháp phát triển tư duy độc lập cho học sinh trong học tập lịch sử là sử dụng các câu hỏi nêu vấn đề và câu hỏi mang tính chất gợi mở nhằm tạo điều kiện giúp học sinh nắm vững kiến thức cơ bản “do đó câu hỏi trong dạy học mang yếu tố gợi mở, yếu tố nhận biết, khám phá hoặc khám phá dưới dạng một thông tin khác bằng cách cho học sinh tìm ra mối quan hệ, các quy tắc, con đường tạo ra một câu hỏi hoặc một cách giải quyết mới”.

        Qua câu hỏi gợi mở của giáo viên, những tri thức học sinh tìm được sẽ khắc 
sâu trong trí nhớ của các em, hiệu quả bài học được nâng lên rõ rệt. Đồng thời nhờ tích cực suy nghĩ, trả lời các câu hỏi gợi mở, khả năng tri giác và tư duy của học sinh được phát triển, tôi luyện. Giáo viên kích thích trí tò mò, ham thích tìm hiểu lịch sử, sáng tạo trong suy nghĩ, giúp bài học lịch sử không còn khô khan, khó tiếp thu nữa và làm sáng tỏ kiến thức “chìm” trong  kênh hình SGK. Khi đặt câu hỏi gợi mở giáo viên cần lưu ý: hệ thống câu hỏi phải đảm bảo tính vừa sức với từng đối tượng học sinh và trình độ nhận thức của các em, góp phần từng bước sáng tỏ dần nội dung kênh hình để cuối cùng học sinh có thể tìm ra nội dung lịch sử mà kênh hình phản ánh.
Ví dụ : Bài: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng ( năm 40)
Mục tiêu:  Sau bài học, HS biết:
- Nêu được nguyên nhân Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa.
- Tường thuật trên lược đồ diễn biến của cuộc khởi nghĩa.

- Hiểu và nêu được ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa: Đây là cuộc khởi nghĩa thắng lợi đầu tiên sau hơn 200 năm nước ta bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ.
- Giáo dục HS lòng tự hào về truyền thống bất khuất của Hai bà Trưng, học tập và noi gương tấm gương Hai Bà Trưng.

+ Để tìm hiểu bài GV chia nội dung bài thành 4 phần:

1- Nguyên nhân của khởi nghĩa Hai Bà Trưng

2- Diễn biến của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

3- Kết quả và ý nghĩa của khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

4- Lòng biết ơn và tự hào của nhân dân ta đối với Hai Bà Trưng.

Dạy bài này GV dùng 
Hình 1. Hai Bà Trưng cưỡi voi ra trận (tranh phóng to)

Hình 2. Lược đồ khu vực chính nổ ra khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Bổ sung thêm: Tranh:  Đền thờ Hai Bà Trưng ở huyện Mê Linh ( Vĩnh Phúc)

                         Lăng Bà Triệu ở núi Tùng (Thanh Hoá)

Hình 1, 2 sẽ dùng vào mục 2- Diễn biến của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

+ Với hình 1: 

* Nội dung tranh: Tranh dân gian Đông Hồ: Đây là bức tranh mô tả khí thế hào hùng của Hai Bà Trưng cùng nghĩa quân xông trận với lòng quyết tâm giết giặc để đền nợ nước, trả thù nhà. Nghĩa quân xông lên như vũ bão, quân nhà Hán bỏ 
chạy, bị giẫm đạp dưới chân voi thể hiện sự bại trận của nhà Hán.

* Phương pháp sử dung: Tranh này mang tính chất minh hoạ nên GV chỉ cần cho HS quan sát tranh, GV thuyết minh nội dung tranh để HS hiểu về khí thế ra trận của Hai Bà Trưng cùng nghĩa quân.

+ Với hình 2.

* Nội dung tranh: Với quyết tâm đền nợ nước, trả thù nhà, mùa xuân năm 40

Hai Bà Trưng nổi dậy phất cờ khởi nghĩa, trên đất Mê Linh. Mê Linh xưa là vùng đất từ Ba Vì đến Tam Đảo nay thuộc Hà Nội, Vĩnh Phúc. Đó là vùng đất có vị trí thuận lợi nằm giữa hai kinh đô đầu tiên của nước ta là Việt Trì (Phú Thọ) và Cổ Loa (Hà Nội). Sau khi làm chủ được Mê Linh, nghĩa quân tiến đánh xuống Cổ Loa, quân thuỷ, quân bộ vượt sông Hồng, sông Đuống đánh chiếm Luy Lâu (Bắc Ninh) là trụ sở chính của bọ đô hộ. Nhân dân khắp nơi nô nức đi theo Hai Bà Trưng khởi nghĩa.Bọn quân nhà Hán bị đòn sét đánh bỏ hết của cải, vũ khí lo chạy thoát thân. Tô Định vứt cả ấn tín, cắt tóc, cạo râu, mặc giả thường dân lẩn vào đám loạn quân chốn về Trung Quốc.

* Phương pháp sử dụng: GV nên sử dụng lược đồ treo tường. trước tiên GV giới thiệu khái quát lược đồ, yêu cầu HS theo dõi nội dung SGK, quan sát lược đồ và thảo luận các câu hỏi:

- Khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ ở đâu? và phát triển như thế nào ?

- Nhân dân khắp nới tụ hội về Mê Linh nói nên điều gì ?

Sau khi HS phát biểu GV chốt lại theo nội dung trên Yêu cầu HS lên bảng chỉ trên lược đồ và thuật lại diễn biến của cuộc khởi nghĩa.

+ Với hai tranh sưu tầm GV giới thiệu cho HS vào phần 4, 2 bức tranh này 
không phải là nguồn kiến thức nhưng có ý nghĩa giáo dục cao đối với HS. GV cho HS xem tranh ảnh và giới thiệu một vài nét về đề thờ Hai Bà Trưng và lăng Bà Triệu để khơi dậy trong HS những tình cảm yêu mến, biết ơn đối với những người nữ anh hùng của dân tộc.
      Xây dựng hệ thống câu hỏi để hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung kênh 
hình, tích cực, chủ động lĩnh hội kiến thức là một biện pháp không thể thiếu nhằm nâng cao chất lượng dạy học lịch sử nói chung.

4. 3. 5-  Kết hợp sử dụng kênh hình với trò chơi học tập để củng cố biểu tượng lịch sử cho học sinh.
      Trò chơi học tập có vai trò quan trọng đối với việc học tập của học sinh nói chung và tạo biểu tượng lịch sử trong dạy học lịch sử nói riêng. Nó không chỉ có tác dụng giúp học sinh nắm vững và hiểu sâu kiến thức cơ bản mà còn nâng cao hiểu 
biết của các em về kiến thức, địa danh lịch sử, nắm vững nội dung kiến thức biểu 
tượng lịch sử trong quá trình học tập; rèn luyện kỹ năng cần thiết và phát 
triển tư duy sáng tạo, hứng thú học tập của học sinh.

Ví dụ: khi dạy bài 18 “ Trường học thời Hậu Lê”, cuối tiết học tôi tổ chức cho học sinh chơi trò chơi “Hướng dẫn viên du lịch” . Các em sẽ là những hướng dẫn viên du lịch, với vốn hiểu biết của mình, tranh trong sách giáo khoa các em sẽ giới thiệu về Văn Miếu Quốc Tử Giám, về những bia tiến sĩ trong Văn Miếu. Từ đó học sinh sẽ khắc sâu kiến thức bài học và ghi nhớ tốt về địa danh Văn Miếu Quốc Tử Giám.
       Tóm lại: Khi giảng dạy lịch sử nói chung cũng như khi giảng dạy về địa danh lịch sử, giáo viên cần sử dụng kênh hình để tạo biểu tượng lịch sử làm cho bài giảng thêm sinh động, giàu hình ảnh, học sinh hiểu biết sâu sắc quá khứ và nắm vững nội dung bài học. Tuy nhiên việc sử dụng kênh hình để tạo biểu tượng lịch sử cần được tiến hành căn cứ vào đối tượng học sinh và đảm bảo tính chính xác, khoa học và tính trực quan.

4. 5- Thực nghiệm sư phạm
4. 5. 1-  Mục đích thực nghiệm sư phạm

      Để kiểm tra tính khả thi của việc sử dung kênh hình nhằm tạo biểu tượng lịch sử trong dạy học lịch sử 4, tôi tiến hành khảo sát nhằm đánh giá hiệu quả thực tế khi áp dụng đề tài. Qua phần vận dụng này, tôi hy vọng phát hiện được ưu điểm, nhược điểm của các đề xuất, trên cơ sở đó điều chỉnh, bổ sung và rút ra bài học kinh nghiệm cho quá trình giảng dạy sau này.

4. 5. 2-  Phương pháp thực nghiệm

        Để thấy rõ tính khả thi của đề tài, sau khi áp dụng các giải pháp trong việc sử dụng kênh hình tạo biểu tượng không gian trong dạy học lịch sử trong suốt  năm học 2015 - 2016, đến năm học 2016 - 2017, qua tiết dạy tôi tiến hành kiểm tra khảo sát, nhằm kiểm tra mức độ nhận thức của học sinh đặc biệt là hiệu quả của biện pháp sư phạm theo hướng đổi mới phương pháp dạy học được đưa ra trong đề tài.
4. 5. 3-  Kết quả thực nghiệm
Với nội dung kiểm tra trắc nghiệm khách quan, được tiến hành với kết quả.
	     Lớp
	Sĩ số
	Kết quả thực nghiệm

	
	
	Điểm 9-10
	   Điểm 7-8
	  Điểm 5-6
	  Điểm <5

	
	
	SL
	%
	SL
	   %
	   SL
	   %
	SL
	  %

	Lớp 4B
( Lớp thực nghiệm)
	31
	    9
	29,1
	   15
	48,4
	7
	22,5
	   0
	   0

	Lớp 4C
( Lớp đối chứng)
	30
	3
	15,5
	   11
	36,6
	   14
	46,6
	   2
	4,7


      Qua kết quả thực nghiệm cho thấy: Điểm số của lớp thực nghiệm cao hơn đáng kể. Điểm 9-10 ở lớp thực nghiệm cao hơn lớp đối chứng, số lượng điểm 7-8 tăng lên khá nhiều, số lượng điểm 5-6 giảm. tỷ lệ điểm dưới 5 đã không còn trong khi lớp đối chứng là 2 em. Điều đó cho thấy tính khả thi của đề tài.

      Trước khi tiến hành thực nghiệm, tôi có tiến hành điều tra về tình hình học tập chung của lớp làm thực nghiệm và đối chứng, tình hình học tập phân môn lịch sử của hai lớp là tương đương nhau. Sau khi tiến hành thực nghiệm và điều tra tôi thấy rằng việc nắm kiến thức của học sinh hai lớp có sự khác nhau: Điểm 7- 8 và 9-10 ở lớp thực nghiệm cao hơn rất nhiều so với lớp đối chứng. Điểm 
dưới 5 không còn . 

Từ kết quả trên tôi thấy rằng việc khai thác và sử dụng kênh hình nhằm tạo biểu tượng lịch sử cho học sinh trong giờ học lịch sử là rất cần thiết và góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả bài học lịch sử.
5- Kết quả đạt được:
      Tôi thấy rằng việc khai thác và sử dụng kênh hình nhằm tạo biểu tượng lịch sử cho học sinh trong giờ học lịch sử là rất cần thiết và góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả bài học lịch sử. Nếu như không có những biện pháp sư phạm theo hướng đổi mới phương pháp dạy học lịch sử, đặc biệt là việc sử dụng đồ dùng trực quan nhằm tạo biểu tượng về địa danh diễn ra các sự kiện, hiện tượng lịch sử thì học sinh vẫn hiểu bài nhớ vài nội dung quan trọng song các em vẫn chưa có kiến thức về địa danh lịch sử nên có sự nhầm lẫn giữa các địa danh, học sinh chưa hiểu bài sâu sắc.
     Trên cơ sở điều tra tình hình thực tiễn tôi rút ra một số kết luận:

- Tôi nhận thấy tính hiệu quả của việc khai thác và sử dụng kênh hình để tạo biểu 
tượng lịch sử trong dạy học lịch sử là cần thiết để nâng cao chất lượng dạy học.

- Trong việc tạo biểu tượng lịch sử giáo viên cần chú ý sử dụng tài liệu địa danh lịch sử nhằm giúp học sinh ghi nhớ sâu sắc kiến thức, kích thích hứng thú học tập của học sinh. 

- Giáo viên cần chú ý đến tính vừa sức đối với học sinh, kích thích và phát huy năng lực nhận thức của các em  qua bài học.

6- Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng
       Đối với giáo viên: Tâm huyết với nghề, nhiệt tình giảng dạy, tích cực nghiên cứu tìm tòi tài liệu, học hỏi, đặc biệt các tài liệu về lịch sử. Thường xuyên trao đổi với bạn bè, đồng nghiệp để nâng cao thêm nữa kiến thức lịch sử, tự tin khi giảng dạy.

       Đối với học sinh: Say mê, yêu thích môn học, tiếp nhận và ghi nhớ tốt những hướng dẫn của thầy cô giáo. Yêu quê hương đất nước, tự hào về truyền thống dân tộc, hiểu và ý thức được hành động của mình để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
        Đối với nhà trường: Cần có đầy đủ các tài liệu, thiết bị phương tiện dạy học để phục vụ tốt việc dạy của giáo viên. Tổ chức chuyên đề cấp trường, cấp tổ chuyên môn theo tinh thần đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn để đồng nghiệp học hỏi kinh nghiệm và giúp đỡ nhau tiến bộ.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận:

       Hiện nay, vẫn còn những sai lầm cho rằng môn Lịch sử & Địa lí là “môn học phụ”, chính vì thế đa số người dạy và người học chưa thực sự quan tâm đến môn học này. Để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, chức năng của phân môn Lịch sử ở trường Tiểu học, chúng ta cần phải đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, đổi mới quan niệm, nhận thức về phân môn…

       Việc đổi mới phương pháp dạy học lịch sử hiện nay phải theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động trong nhận thức, tư duy độc lập, sáng tạo của học sinh, phải  lấy “ học sinh làm trung tâm”, nhưng vẫn đề cao vai trò của người dạy. Trước yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học lịch sử đòi hỏi mỗi người giáo viên phải tìm tòi, sáng tạo những phương pháp dạy học mới, kết hợp với những phương pháp dạy học truyền thống còn giá trị tích cực để nâng cao hiệu quả bài học lịch sử.
       Chương trình SGK lịch sử hiện nay không chỉ đổi mới về nội dung mà còn đổi mới cả cách biên soạn. Số lượng kênh hình tăng lên đáng kể, kênh chữ giảm xuống giúp cho học sinh có những biểu tượng sinh động, cụ thể về không gian, thời gian diễn ra sự kiện. Đối với lịch sử, thời gian, không gian, nhân vật là ba yếu tố cơ bản tạo nên sự kiện lịch sử. Thiếu một trong ba yếu tố trên thì sự kiện lịch sử không còn là chính nó nữa. Vì vậy, việc sử dụng kênh hình để tạo biểu tượng lịch sử trong dạy học lịch sử là vô cùng quan trọng và cần thiết. Nó không chỉ giúp học sinh hiểu sâu sắc về sự kiện, hiện tượng lịch sử, tránh “ hiện đại hoá” lịch sử, mà còn góp phần giáo dục học sinh về tư tưởng, tình cảm và phát triển toàn diện ở các em khi học tập phân môn.

      Có nhiều biện pháp để tao biểu tượng lịch sử trong dạy học lịch sử, song biện pháp thông dụng và mang lại hiệu quả cao nhất đó là khai thác và sử dụng kênh hình. Tuy nhiên để khai thác và sử dụng kênh hình nhằm tạo biểu tượng trong dạy học lịch sử, giáo viên cần nắm vững một số yêu cầu cơ bản của việc sử dụng kênh hình đó là: phải đảm bảo tính tư tưởng; tính khoa học, chính xác; đòi hỏi tính hình ảnh, trực quan sinh động; phải đảm bảo tính mục đích giáo dục lịch sử cho học sinh; phải quan tâm đến phát huy tính tích cực, độc lập của học sinh.

       Tuy vậy, dù biện pháp đưa ra có công phu bao nhiêu thì vẫn phụ thuộc vào 
người giáo viên thực hiện: lòng nhiệt tình và tâm huyết với nghề, ý thức tìm tòi trao 
đổi kinh nghiệm của giáo viên. Vì vậy qua đề tài này, tôi hy vọng đã đưa ra một số vấn đề cơ bản về lý luận, thực tiễn cũng như một số biện pháp sư phạm để tham khảo khi sử dụng kênh hình để tạo biểu tượng lịch sử trong dạy học lịch sử.

2. Khuyến nghị

         Đối với nhà trường: Cần có đầy đủ các tài liệu, thiết bị phương tiện dạy học để phục vụ tốt việc dạy của giáo viên. Tổ chức chuyên đề cấp trường, cấp tổ chuyên môn theo tinh thần đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn để đồng nghiệp học hỏi kinh nghiệm và giúp đỡ nhau tiến bộ.

Đối với các cấp quản lý: Tổ chức các chuyên đề cấp huyện đối với phân môn Lịch sử để nâng cao năng lực dạy lịch sử cho giáo viên. Tổ chức các sân chơi trí tuệ, giao lưu các môn học đặc biệt là môn Lịch sử & Địa lí để học sinh được thử sức mình và phấn đấu học tốt hơn.

__________________________________________

PHỤ LỤC

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY 
PHÂN MÔN LỊCH SỬ - LỚP 4
Bài: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm l​ược lần thứ nhất 
(năm 981)
I. Mục tiêu:

- HS nêu đ​ược tình hình đất nư​ớc ta trước khi có quân Tống xâm lư​ợc. Hiểu được việc Lê Hoàn lên ngôi là phù hợp với yêu cầu của đất nư​ớc và lòng dân. Kể lại được một số sự kiện của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất.
- HS nêu được ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược.
- Giáo dục HS lòng yêu nước, tự hào về truyền thống dân tộc.
II. Đồ dùng dạy học:

- Lư​ợc đồ cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược (năm 981), Tranh H 1 SGK
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra:

- Sau khi Ngô Quyền mất, tình hình đất nước như​ thế nào ? Đinh Bộ Lĩnh đã có công gì trong việc thống nhất đất nước?

- GV nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới:                   Giới thiệu bài.    

1-Tình hình nư​ớc ta trư​ớc khi có quân Tống xâm lược.

-Yêu cầu HS đọc SGK và thảo luận câu hỏi sau:

- Vì sao Thái hậu họ Dương mời Lê Hoàn lên làm vua?

- Lê Hoàn lên ngôi có đư​ợc dân ủng hộ không ? Vì sao?

- Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.

- GV nhận xét và chốt kết quả.

- Khi Lê Hoàn lên ngôi, Lê Hoàn xư​ng là gì ? Triều đại của ông đ​ược gọi là triều đại gì ?

- Nhiệm vụ đầu tiên của nhà Lê là gì ?

- GV cho HS thuyết trình về Hình 1 SGK, HS thấy được sự hi sinh cao cả của Thái hậu họ Dương vì đất nước, vì nhân dân.

- GV nhận xét và tiểu kết.

2- Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất.

+Bư​ớc 1: GV treo lược đồ khu vực cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất lên bảng và yêu cầu HS:

- Dựa vào l​ược đồ và SGK cho biết thời gian quân Tống sang xâm lược nư​ớc ta?

- Các con đường chúng tiến vào nư​ớc ta là gì?

- Lê Hoàn chia quân thành mấy cánh và đóng quân ở những đâu để đón giặc?

- Cho HS hoạt động theo nhóm kể lại một số sự kiện về trận đánh lớn giữa quân ta và quân Tống.

- Gọi đại diện các nhóm lên chỉ lược đồ và nêu các sự kiện.

-Tổ chức cho HS nhận xét, bổ sung.

- Gv nhận xét, đánh giá.

3- Kết quả, ý nghiã của cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất.

- Kết quả của cuộc kháng chiến như thế nào?

- Cuộc kháng chiến chống quân xâm 
lư​ợc Tống thắng lợi có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử dân tộc ta?

- Gọi HS trình bày.

- GV nhận xét và tổng kết.

C.  Tổng kết, dặn dò: 

- Nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống quân xâm lư​ợc Tống (năm 981).

- Nhận xét giờ học, chuẩn bị bài sau.
	- HS trả lời câu hỏi.

- HS khác nhận xét.

-HS mở SGK

- HS ngồi cùng bàn thảo luận câu hỏi dựa vào SGK.

- Đại diện các cặp trả lời.

-HS khác nhận xét và bổ sung.

- Lê Hoàn - Lê Đại Hành, triều Lê (Tiền Lê)

- Lê Hoàn lãnh đạo nhận dân ta kháng chiến chống quân xâm lược Tống.

- HS quan sát.

- Quân Tống xâm lược nư​ớc ta năm 981.

- Chúng tiến theo 2 hướng: quân thuỷ theo cửa sông Bạch Đằng, quân bộ tiến vào ải Chi Lăng ( Lạng Sơn).

-…sông Bạch Đằng và ải Chi Lăng.

- HS thảo luận kể lại trận đánh.

- Đại diện của các nhóm lên kể.

- Các nhóm khác nhận xét và bổ sung.

- Quân giặc chết quá nửa … Cuộc kháng chiến hoàn toàn thắng lợi.

- HS báo cáo.

-HS khác nhận xét và bổ sung. 
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